
Số 

TT 
Nội dung

Dự toán 

năm

Ước thực

hiện quý IV 

năm 2023

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %)

Ước thực 

hiện năm nay 

so với cùng 

kỳ năm trước 

(tỷ lệ %)

1 2 3 4 5 6

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí, khác

I  Số thu phí, lệ phí, khác 386 27,242

1 Lệ phí 6 1,5 25 50

2 Phí 370 24,374

Phí thẩm định KD, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh 

vực thương mại (XD, LPG, bán buôn rượu, thuốc lá ...)
50 7,3 14,6 22,5

Phí thẩm định KD, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh 

vực công nghiệp, thương mại (an toàn thực phẩm ..)
120 6,3 5,3 32,98

Phí thẩm định KD, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh 

vực công nghiệp, thương mại, xây dựng (hoạt động 

điện lực, thiết kế cơ sở, báo cáo kỹ thuật, bản vẽ thi 

công ...)

130 8,42406 6,5 234,56

Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ CN 70 1,75 2,5

Phí TĐ cấp GCN kinh doanh, SX hóa chất, sx rượu 0 0,6

3 Điện năng lượng mặt trời trên mái nhà 10 1,368 13,7 131,7

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 289 75,774 250,2

1 Chi sự nghiệp………………….

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính 289 75,774 250,2

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 289 75,774 0,26 250,2

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

III  Số phí, lệ phí, khác nộp ngân sách nhà nước 87,4 9,9882 1.245,40

1 Lệ phí 6 1,5 25 50,0

2 Phí 81 8,4334 1.068,1

Phí thẩm định KD, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh 

vực thương mại (XD, LPG, bán buôn rượu, thuốc lá ...)
25 2,65 11 16,4

Phí thẩm định KD, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh 

vực công nghiệp, thương mại (an toàn thực phẩm ..)
36 1,890 5,3 33,0
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Số 

TT 
Nội dung

Dự toán 

năm

Ước thực

hiện quý IV 

năm 2023

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %)

Ước thực 

hiện năm nay 

so với cùng 

kỳ năm trước 

(tỷ lệ %)

Phí thẩm định KD, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh 

vực công nghiệp, thương mại, xây dựng (hoạt động 

điện lực, thiết kế cơ sở, báo cáo kỹ thuật, bản vẽ thi 

công ...)

13 3,65843 28,1 1.018,8

Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ CN 7 0,175 3 0,0

Phí TĐ cấp GCN kinh doanh, SX hóa chất, SX rượu 0 0,06 0

3 Điện năng lượng mặt trời trên mái nhà 0,40 0,0547 14 127,3

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 13.554,05 3.041,658 159,09

I Nguồn ngân sách trong nước 13.554,05 3.041,658 159,09

1 Chi quản lý hành chính 13.554,05 3.041,658 159,09

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 7.172 1.792,062 24,99 90,74

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 6.382,05 1.249,596 19,58 68,34

2 Chi sự nghiệp kinh tế 0 0 0

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0 0 0

II NguồnVốn viện trợ 0 0 0

III Nguồn vay nợ nước ngoài 0 0 0

VĂN PHÒNG SỞ CÔNG THƯƠNG THÁI NGUYÊN



6 tháng Q3 Cả năm

4,5 3 9

59,4 2,4 69,1

28,75 7,3 37,1

30,82 136,26 174,3

16,25 10,5 33,75

7,65 1,2 10,65

1,8 1,19 4,36

26,765 40,041 142,58

4,5 3 9

29,7 1,2 34,55

8,625 2,19 11,13



6 tháng Q3 Cả năm

7,542 17,333 28,413

1,63 1,05 3,38

0,77 0,12 1,07

0,0722 0,0477 0,16

0,0401

3196,023 1965,244 6953,3292

595,095 370,43 2154,9203
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